
QUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng cấp cơ sở năm 2025

 GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/32012 của Chính phủ ban hành 
Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 150/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định một số nội dung công tác khen 
thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 14708/QĐ-SNV ngày 27/11/2025 của Sở Nội vụ ban hành 
Quy định về hoạt động sáng kiến của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến Sở Nội vụ ngày 02/12/2025;
Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Công nhận 62 sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 

tại cơ sở năm 2025 của 218 tác giả, đồng tác giả thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình 
(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ; phòng, ban, trung tâm thuộc 

Sở, cá nhân có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Sở;      
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC 

Bùi Văn Hoàng

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NỘI VỤ

Số:             /QĐ-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày        tháng 12 năm 2025
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DANH SÁCH 
Sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 

tại cơ sở năm 2025
(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SNV ngày        /12/2025 của Sở Nội vụ)

TT Tên tác giả/nhóm tác giả Tên sáng kiến Đơn vị 
công tác

1.

Trần Thị Châu Loan
Đinh Xuân Bách
Nguyễn Đức Sơn
Trần Quỳnh Diệp
Đặng Vũ Cẩm Nhung

Giải pháp nâng cao hiệu quả chính 
sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc 
làm bền vững trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình

2.

Phạm Thị Huế
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Trần Ngọc Anh
Nguyễn Thị Mai Phương
Lương Trung Thành

Thực trạng và giải pháp công tác 
đưa người lao động Ninh Bình đi 
làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

3.

Lê Thị Thu Hằng
Trần Ngọc Anh
Lương Trung Thành
Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về lao động nước ngoài trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình

4.
Phạm Ngọc Phúc
Vũ Tiến Dũng
Phạm Quang Tuyên

Giải pháp nâng cao chất lượng thực 
hiện một số nhiệm vụ về công tác 
an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm 
bảo thực hiện kịp thời, đúng quy 
định của pháp luật

5.

Vũ Thị Vui
Tạ Thị Tâm Hiếu
Vũ Văn Lưu
Phạm Thế Trung

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
việc trả kết quả thủ tục hành chính 
và hỗ trợ sử dụng kết quả điện tử 
trong toàn bộ quá trình quản lý lao 
động nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình

Phòng 
Việc làm

6.

Bùi Văn Hoàng
Phạm Thị Bình
Hoàng Thị Hào
Vũ Văn Kiên
Nguyễn Đức Tỉnh
Trần Hùng
Trần Kiểm
Trần Thị Hiền
Nguyễn  Thị Phương Thảo

Giải pháp sắp xếp đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước và 
đầu mối bên trong các cơ quan, tổ 
chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

7.
Hoàng Thị Thu Chang
Phạm Thị Bình
Hoàng Thị Hào

Từ chính sách đến thực tiễn – Giải 
pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả 
giải quyết chế độ, chính sách đối với 

Phòng 
Tố chức bộ 

máy
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Nguyễn Thị Thanh Hương
Vũ Quỳnh Chi
Nguyễn Thị Ngát

người làm việc ngoài chỉ tiêu biên 
chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước 
giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện 
theo Nghị quyết số 07/2025/NQQ-
CP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

8.

Nguyễn Thị Minh Quý
Phạm Thị Bình
Hoàng Thị Hào
Nguyễn Thị Hải Yến
Lê Thị Hà
Bùi Hoàng Tùng
Nguyễn Thị Thanh Hương

Đổi mới phương thức quản lý nhà 
nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện 
thông qua ứng dụng phần mềm quản 
lý công việc

9.

Nguyễn Xuân Tuyển
Nguyễn Đức Vụ
Đinh Thị Thu Huyền
Phạm Thanh Nga
Hoàng Phương Linh
Nguyễn Thị Thảo
Trịnh Thị Ngọc
Vũ Thị Hoa

Giải pháp đánh giá sự hài lòng của 
người dân đối với sự phục vụ của 
chính quyền địa phương cấp xã 
ngày sau khi thực hiện mô hình 
chính quyền địa phương 2 cấp

10.

Nguyễn Xuân Tuyển
Nguyễn Đức Vụ
Đinh Thị Thu Huyền
Phạm Thanh Nga
Hoàng Phương Linh
Nguyễn Thị Thảo
Trịnh Thị Ngọc
Vũ Thị Hoa

Giải pháp nâng cao chất lượng 
đánh giá chỉ số cải cách hành chính 
của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân 
dân cấp xã trên đại bàn tỉnh Ninh 
Bình

Phòng  Cải 
cách hành 

chính

11.

Phạm Kim Lân
Trương Thị Nga
Vũ Thị Thắm 
Lương Thị Ngọc Hoa

Nâng cao hiệu quả quản lý và khai 
thác hạ tầng Công nghệ thông tin 
đầu tư chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững tại Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Nam Định

12.

Ngô Thị Thúy Hằng
Phạm Thị Tuyết Mai
Vũ Hải Sơn
Trần Thị Thu Hà
Phạm Thị Oanh

Giải pháp phân cấp quản lý và sử 
dụng nguồn kinh phí Trung ương có 
mục tiêu thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng theo 
mô hình chính quyền địa phương 2 
cấp gắn với ứng dụng chuyển đổi số 
trong công tác quản lý tại tỉnh Ninh 
Bình

Phòng 
Tài chính

13.
Vũ Văn Kiên
Trần Tân An
Bùi Hoàng Tùng

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 
(GenAI) nhằm cải tiến quy trình tra 
cứu văn bản, tìm hiểu chính sách, 
lên ý tưởng xây dựng kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ và rà soát hồ sơ công 
chức, viên chức tại Sở Nội vụ

Văn phòng
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14.

Nguyễn Sơn Ngọc Thành
Vũ Văn Kiên
Trần Tân An
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Nhung

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tại Sở 
Nội vụ tỉnh Ninh Bình

15.
Nguyễn Thị Tuyết Thêu
Nguyễn Thu Uyên

Giao tiếp - Một kỹ năng quan trọng 
của cán bộ, công chức tại Bộ phận 
Một cửa trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình

16.
Nguyễn Đức Tỉnh
Hà Đức Hoàng
Nguyễn Thị Thu Hương

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác tham mưu tổng hợp; phục 
vụ công tác quản lý điều hành, giải 
quyết thủ tục hành chính; chuyển 
đổi số của Sở Nội vụ

17.

Bùi Văn Hoàng
Lê Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Lan Anh
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Lan Hương

Giải pháp phân định thẩm quyền 
quản lý viên chức ngành giáo dục và 
đào tạo tỉnh Ninh Bình nhằm đảm 
bảo hoạt động thông suốt trong mô 
hình chính quyền địa phương hai 
cấp

18.

Lê Thị Quỳnh Hoa
Đỗ Hải Vinh
Nguyễn Việt Hà
Trần Văn Quang
Hoàng Mạnh Linh
Phạm Xuân Ước

Giải pháp xây dựng, kết nối và nâng 
cao hiệu quả quản lý Hệ thống Cơ sở 
dữ liệu về cán bộ, công chức, viên 
chức theo mô hình chính quyền địa 
phương 2 cấp của tỉnh Ninh Bình

19.

Lê Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Thu Hà
Vũ Thị Kim Ngân
Hàn Thị Nguyệt
Bùi Minh Hằng
Nguyễn Thị Phương Anh

Một số giải pháp để đảm bảo nhân sự 
làm việc tại cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình khi thực hiện chính quyền 
địa phương 2 cấp

Phòng 
Công chức 
viên chức

20.
Nguyễn Quyết Thắng
Phan Thị Lan Hương
Bùi Việt Thu

Đổi mới công tác lập hồ sơ điện tử 
và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu 
trữ hiện hành tại cơ quan Sở Nội vụ 
tỉnh Ninh Bình

21.

Nguyễn Sơn Ngọc Thành
Nguyễn Hương Huế
Vũ Thị Yến
Lã Thị Thanh
Văn Đình Thông

Giải pháp đẩy mạnh công tác chỉnh 
lý, số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài 
liệu lưu trữ nền giấy sau sắp xếp tổ 
chức bộ máy tỉnh Ninh Bình, giai 
đoạn 2026 - 2035

Phòng Văn 
thư lưu trữ

22.

Trần Thị Can
Lê Toàn Thắng
Bùi Văn Phong
Trịnh Xuân Bình
Phạm Minh Trang

Một số giải pháp phát triển quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 
trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Ninh bình năm 2025

Phòng 
Tiền lương 
– Bảo hiểm 

xã hội
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23. Vũ Ngọc Sang
Vũ Thị Thu Thảo

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về tiền lương thông qua việc cụ thể 
hóa công thức trong tính toán mức 
tiền lương bình quân thực hiện năm 
2024 của Người lao động và Ban điều 
hành trong các doanh ngiệp nhà nước.

24.

Phạm Thị Bình
Vũ Thị Phượng
Trần Thị Nga
Ninh Thu Hà
Lê Thanh Thảo

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực 
hiện các mục tiêu chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-
2030

25.

Trần Đăng Khoa
Đặng Vũ Việt
Trần Thị Thúy Nga
Phạm Huyền Trang
Phạm Thị Lan Phương

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổng 
hợp thông tin nhân sự thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về thanh 
niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phòng 
Công tác 

thanh niên 
và bình 

đẳng giới

26.

Vũ Kim Danh
Ngô Công Viên
Vũ Mạnh Dũng
Dương Hùng Mạnh
Hoàng Đức Thọ

Giải pháp nâng cao công tác chăm 
sóc, thăm hỏi đối với người có công 
với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, 
người thờ cúng liệt sĩ, cơ sở nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công 
nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27 tháng 
7), ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 
9) hằng năm; hỗ trợ người có công 
với cách mạng, thân nhân liệt sĩ khi 
đi điều dưỡng tập trung tại các cơ sở 
điều dưỡng

27.

Vũ Kim Danh
Ngô Công Viên
Vũ Mạnh Dũng
Dương Hùng Mạnh
Lâm Thị Thảo

Giải pháp nâng cao chất lượng công 
tác quản lý và sử dụng Quỹ đến ơn 
đáp nghĩa tỉnh Ninh Bình 

28.

Ngô Công viên
Trịnh Văn Thể
Lâm Thị Thảo
Vũ Khắc Duẩn

Giải pháp nâng cao công tác quản lý 
các công trình ghi công liệt sĩ, mộ 
liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Phòng 
Người có 

công

29.

Nguyễn Đình Phú
Trương Thị Mai
Dương Anh Ngọc
Vũ Thị Hoa
Nguyễn Thị Mai Hồng
Nguyễn Thị Phương Anh

Giải pháp nâng cao chất lượng, đa 
dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức khối 
Nhà nước trong xây dựng mô hình 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phòng Đào 
tạo
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30.

Đinh Văn Bình
Vũ Ngọc Long
Phan Thị Diễm
Đặng Thùy Mai
Hoàng Thị Ngọc Mai
Nguyễn Huy Hoàng
Ngô Hà Linh

Giải pháp nâng cao trách nhiệm phối 
hợp trong quản lý nhà nước về lĩnh 
vực đào tạo 

31.

Nguyễn Xuân Tuyển
Dương Xuân Hà
Nguyễn Ngọc Hiếu
Đặng Thị Hoàng Giang
Trần Thế Quân
Đinh Văn Phú
Đinh Văn Quý
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giải pháp nâng cao hiệu quả sắp 
xếp, bố trí và giải quyết chế độ đối 
với người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã khi thực hiện chính 
quyền địa phương 02 cấp trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình

32.

Dương Xuân Hà
Nguyễn Ngọc Hiếu
Vũ Tuấn Anh
Lưu Thị Hằng
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm Phương Hà
Phạm Xuân Quỳnh

Giải pháp nâng cao việc xây dựng 
và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 
của tỉnh Ninh Bình năm 2025

Phòng Xây 
dựng chính 

quyền

33. Phạm Đình Hà
Trần Trọng Khuê

Một số giải pháp nâng cao năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chức mới tiếp nhận và tuyển 
dụng trong công tác nghiên cứu, 
tham mưu thẩm định hồ sơ khen 
thưởng

34.

Đặng Quốc Huy
Dương Thị Thanh
Bùi Thị Thanh Nhàn
Quách Hoài Văn
Đỗ Phương Thảo
Trần Thị Hồng Nhung

Ứng dụng Hệ sinh thái Google và 
mã QR Code giúp nâng cao hiệu quả 
trong tập huấn nghiệp vụ công tác 
thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình

Ban 
Thi đua 

khen 
thưởng

35.

Nguyễn Thị Bích Loan
Phạm Đình Hà
Bùi Quang Khải
Trần Thị Hương
Nguyễn Thị Huệ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ 
tặng, truy tặng Huy chương Thanh 
niên xung phong vẻ vang

36.

Đặng Xuân Hoàn
Vũ Văn Đức
Trần Tuấn Phương
Đinh Thị Nhài
Lê Hải Yến

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào 
công tác rà soát, so sánh, đánh giá, 
phân tích văn bản trong lĩnh vực thi 
đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình

Ban 
Thi đua 

khen 
thưởng

37.

Nguyễn Văn Khuê
Nguyễn Xuân Phương
Tạ Tú Quỳnh
Vũ Anh Tuấn

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác Quản lý nhà nước về tôn giáo khi 
thực hiện chính quyền địa phương 2 
cấp
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38.

Phạm Lan Anh
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thu Hiền
Vũ Thị Thảo Thanh

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác xây dựng biểu đồ theo dõi, 
giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ 
của các phòng thuộc Ban Dân tộc và 
Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh 
Bình

Ban 
Dân tộc và 
Tôn giáo

39.

Trần Đức Hiền
Nguyễn Thị Thủy
Phạm Thị Hoa
Lê Vân Anh
Trần Thanh Huệ

Ứng dụng file điện tử kết hợp mã 
QR trong theo dõi nhịp tim, nhiệt độ 
và các chỉ số sinh tồn của đối tượng 
điều trị, nuôi dưỡng tại Trung tâm 
Điều dưỡng Thương binh Nho Quan

40.

Trần Đức Hiền
Đào Thanh Hải
Nguyễn Vũ Thiện
Lê Thị Thanh Nga
Lê Vân Anh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
trong công tác thi đua, khen thưởng 
tại Trung tâm Điều dưỡng Thương 
binh Nho Quan

Trung tâm 
Điều 

dưỡng 
thương 

binh Nho 
Quan 

41. Lê Thị Bích Hường

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán tại 
Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng 
và Điều dưỡng NCC Hà Nam

42. Nguyễn Quang Kiên

Một số giải pháp nâng cao năng lực 
quản lý, điều hành và quản trị Hành 
chính tại Trung tâm Nuôi dưỡng TBB 
nặng và Điều dưỡng NCC Hà Nam

43. Lê Thị Thảo
Trần Thị Minh

Giải pháp nâng cao chất lượng quản 
lý, chăm sóc người có công đi điều 
dưỡng

44. Lê Thị Hường

Giải pháp nâng cao chất lượng chăm 
sóc thương binh nặng mắc bệnh ung 
thư sau điều trị hóa trị tại Trung tâm 
Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều 
dưỡng NCC Hà Nam

45. Nguyễn Anh Đồng

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng 
ngừa biến chứng bệnh tiểu đường cho 
thương binh nặng tại Trung tâm Nuôi 
dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng 
NCC Hà Nam

46. Trần Thị Thắm
Đỗ Thị Thu Thảo

Giải pháp nâng cao quy trình điều 
dưỡng tập trung, chú trọng về chất 
lượng phục vụ, chăm sóc và phục hồi 
sức khỏe để thu hút người có công về 
điều dưỡng tập trung tại Trung tâm 
Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều 
dưỡng NCC Hà Nam

Trung tâm 
Nuôi 

dưỡng 
thương 

bệnh binh 
nặng và 

điều dưỡng 
người có 
công Hà 

Nam

47.
Đỗ Hòa Trung
Hoàng Thọ Hiến
Nguyễn Huy Tuyên

Đổi mới quy trình điều dưỡng tập 
trung theo hướng chăm sóc toàn 
diện kết hợp trải nghiệm và phục hồi 
sức khỏe cho Người có công với 

Trung tâm 
Điều 

dưỡng 
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cách mạng

48. Nguyễn Văn Định
Vũ Thị Thành

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của 
người có công và thân nhân người 
có công trong công tác điều dưỡng 
tập trung

49. Vũ Thị Tuyết Lan
Trần Thị Thanh Huệ

Giải pháp nâng cao chất lượng công 
tác chăm sóc dinh dưỡng đối với 
Người có công

50. Hoàng Văn Khanh
Trần Thị Thanh Tuyên

Giải pháp nâng cao kỹ năng giao 
tiếp và ứng xử của cán bộ, viên chức 
trong công tác điều dưỡng Người có 
công với cách mạng

51. Đào Thị Thanh Tâm
Đổi mới và nâng cao chất lượng công 
tác khám sức khỏe và phục hồi chức 
năng cho Người có công

Người có 
công Nam 

Định

52.

Lại Hà Nam
Phạm Minh Đức
Nguyễn Thị Tuyết
Trần Thị Châu Loan

Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển 
chọn lao động đi làm việc thời vụ tại 
Hàn Quốc

53.

Phạm Minh Đức
Lại Hà Nam
Nguyễn Thị Tuyết
Trần Thị Lệ

Ứng dụng ChatGPT trong hoạt động 
dịch vụ việc làm và quản lý điều 
hành Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Nam Định

54.
Vũ Đại
Phan Thị Nga
Nguyễn Trường Giang

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong 
công tác công tác cung cấp thông tin 
thị trường lao động

55.
Đàm Văn Túc
Trần Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thảo

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong 
tiếp nhận giải quyết chính sách Bảo 
hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia

Trung tâm 
Dịch vụ 
việc làm 

Nam Định

56.

Lã Thanh Tùng
Trần Thị Hiên
Nguyễn Văn Thục
Đoàn Minh Thành
Nguyễn Tiến Tùng

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác cung cấp thông tin, hoạch định 
chính sách và kết nối cung cầu lao 
động 

Trung tâm 
Dịch vụ 
việc làm 

Ninh Bình

57. Trương Văn Hiên
Đỗ Thị Ly Hương

Một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác giải quyết hưởng 
trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia

58. Nguyễn Thanh Phương

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
phục vụ trong công tác quản lý hành 
chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới

Trung tâm 
dịch vụ 
việc làm 
Hà Nam
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59.

Lê Đức Hiền
Lê Tuấn Anh
Nguyễn Thị Sim
Kim Khánh Ly
Trần Thị Len

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch 
sử khi thực hiện mô hình chính 
quyền địa phương 2 cấp

Lĩnh vực 
Lưu trữ 
lịch sử

60.

Phạm Tiến Bằng
Nguyễn Văn Giang
Trần Thị Hòe
Đinh Công Dũng
Vũ Văn Thể

Một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý và thực 
hiện chế độ ăn uống, chăm sóc phù 
hợp đối với đối tượng người có công 
với cách mạng đến điều dưỡng luân 
phiên tại Trung tâm Điều dưỡng 
người có công Ninh Bình

61.

Hoàng Đức Thọ
Phạm Tiến Bằng
Vũ Văn Thịnh
Đinh Trọng Nghĩa
Đinh công Dũng

Đổi mới phương pháp quản lý tài 
chính tại Trung tâm Điều dưỡng 
Người có công Ninh Bình

62.

Trần Quang Ninh
Trần Thị Hương Ly
Phạm Thị Nhung
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Phương Thúy

Giải pháp nâng cao chất lượng chăm 
sóc người có công với cách mạng tại 
Trung tâm Điều dưỡng Người có 
công Ninh Bình

Trung tâm 
Điều 

dưỡng 
Người có 
công Ninh 

Bình
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